
Dao kéo Zund dao dao động dao quay dao passepartout phủ

dao cắt chữ V

Dao Z1

HM, dao kéo

Điều số 3910105

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 1 mm

Dao Z2

HM, dao rút

Điều số 3910110

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 1 mm

Dao Z3

HM, dao kéo

Điều số 3910115
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Dao kéo nhọn, độ sâu cắt tối đa: 1 mm

Dao Z4

HM, dao kéo

Điều số 3910116

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 2,1 mm

Dao Z5

HM, dao kéo

Điều số 3910117

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 2,6 mm

Dao Z6

HM, dao kéo

Điều số 5223298

Dao kéo nhọn, độ sâu cắt tối đa: 1,5 mm

Dao Z7

HM, dao kéo

Điều số 5224068

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 2,1 mm

Dao Z10

HM, dao kéo

Điều số 3910301

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 4,8 mm

Dao Z11

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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HM, dao kéo

Điều số 3910309

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 6,9 mm

Dao Z16

HM, dao vẽ và dao động

Điều số 3910306

Dao rút nhọn, dao dao động nhọn, độ sâu cắt tối đa: 7,4 mm

Dao Z17

HM, dao vẽ và dao động

Điều số 3910307

Dao rút nhọn, dao dao động nhọn, độ sâu cắt tối đa: 12 mm

Dao Z20

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 14,3 m

HM, dao dao động

Điều số 3910313

Dao Z21

HM, dao dao động

Điều số 3910314

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 17,2 mm

Dao Z22

HM, dao dao động

Điều số 3910315

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 14 mm

Dao Z23

HM, dao dao động

Điều số 5005560

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 22 mm

Dao Z26

HM, dao dao động

Điều số 3910317

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 8,7 mm

Dao Z28

HM, dao dao động

Điều số 3910318

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 26 mm

Dao Z29

HM, dao dao động

Điều số 3910319

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 31 mm

Dao Z30

HM, dao chuyền

Điều số 3910330

Dao Passepartout, độ sâu cắt tối đa: 2 mm

Dao Z31

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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HM, dao chuyền

Điều số 3910331

Dao Passepartout, độ sâu cắt tối đa: 2 mm

Dao Z33

HM, dao chuyền

Điều số 3910333

Dao Passepartout, độ sâu cắt tối đa: 5 mm

Dao Z34

HM, dao chuyền

Điều số 3910334

Dao Passepartout, độ sâu cắt tối đa: 5 mm

Dao Z35

HM, dao chuyền

Điều số 4800071

Dao Passepartout, độ sâu cắt tối đa: 5 mm

Dao Z41

HM, dao dao động

Điều số 3910323

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 11,3 mm

Dao Z42

HM, dao dao động

Điều số 3910324

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 7,8 mm

Dao Z43

HM, dao dao động

Điều số 3910325

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 7,8 m

Dao Z42c

HM, dao dao động, được phủ

Điều số 5203005

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 7,8 mm

Dao Z44

HM, dao rút

Điều số 3910340

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 14 mm

Dao Z46

HM, dao rút

Điều số 4800073

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 20 mm

Dao Z51

HM, dao quay

Điều số 3910336

Dao quay, độ sâu cắt tối đa: 5

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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Dao Z50

HM, dao quay

Điều số 3910335

Dao quay, độ sâu cắt tối đa: 3,5 mm

Dao Z52

HM, dao quay

Điều số 3910337

Dao quay, độ sâu cắt tối đa: 7 mm

Dao Z53

HM, dao quay

Điều số 4800059

Dao quay, độ sâu cắt tối đa: 2 mm

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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Dao Z55

Dao quay, lưỡi trơn, Ø 28mm

Điều số 5205751

Dao quay, độ sâu cắt tối đa: 1 mm

Dao Z60

HM, dao dao động

Điều số 5201345

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 16,5 mm

Dao Z61

HM, dao dao động

Điều số 5201343

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 20 mm

Dao Z62

HM, dao dao động

Điều số 5002488

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 13,2 mm

Dao Z63

HM, dao dao động

Điều số 5002637

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 28 mm

Dao Z64

HSS, dao dao động

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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Điều số 5002739

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 57 mm

Dao Z66

HM, dao dao động

Điều số 5200479

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 55 mm

Dao Z68

HM, dao dao động

Điều số 5204301

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 29 mm

Dao Z69

HM, dao dao động

Điều số 5204302

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 35 mm

Dao Z71

HM, dao cắt chữ V

Điều số 5006045

Dao cắt chữ V, độ sâu cắt tối đa: 16/18,4 m

Dao Z70

HM, dao cắt chữ V

Điều số 5005642

Dao cắt chữ V, độ sâu cắt tối đa: 10/15,6 mm

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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Dao Z73

HSS, dao cắt chữ V, lưỡi hình thang

Điều số 5005572

Dao cắt chữ V, độ sâu cắt tối đa: 16/18,2 mm

Dao Z82

HM, dao dao động

Điều số 5205519

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 9,3 mm

Dao Z83

HM, dao kéo, không đối xứng

Điều số 5206878

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 4,6 mm

Dao Z101

HM, dao kéo, không đối xứng

Điều số 5217696

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 6,8 mm

Dao Z102

HM, dao rút

Điều số 5219049

Dao rút nhọn, độ sâu cắt tối đa: 7,8 mm

Dao Z103

HM, dao kéo

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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Điều số 5219266

Dao kéo nhọn, độ sâu cắt tối đa: 14 mm

Dao Z104

HM, kéo và

Dao Z104

HM, dao vẽ và dao động

Điều số 5221104

Dao rút phẳng, dao dao động phẳng, độ sâu cắt tối đa: 11 mm

Dao Z104c

HM, dao kéo/dao động, được phủ

Điều số 5230655

Dao rút nhọn, dao dao động nhọn, độ sâu cắt tối đa: 11 mm

Dao Z201

HM, dao dao động

Điều số 5209201

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 17,4 mm

Dao Z202

HM, dao dao động

Điều số 5209985

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 14,5 mm

Dao Z203

HM, dao dao động

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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Điều số 5210145

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 17 mm

Dao Z204

HM, dao dao động

Điều số 5221187

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 8,5 mm

Dao Z204c

HM, dao dao động, được phủ

Điều số 5225892

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 8,5 mm

Dao Z205

HM, dao dao động

Điều số 5222973

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 7 mm

Dao Z205c

HM, dao dao động, được phủ

Điều số 5222976

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 7,8 mm

Dao Z206c

HM, dao dao động, được phủ

Điều số 5230653

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 11 mm

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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Dao Z601

HSS, dao dao động

Điều số 5209223

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 112 mm

Dao Z602

HSS, dao dao động

Điều số 5210306

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 111,5 mm

Dao Z603

HSS, dao dao động

Điều số 5210320

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 91,5 mm

Dao Z604

HSS, dao dao động

Điều số 5210310

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 91,5 mm

Dao Z605

HSS, dao dao động

Điều số 5210319

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 71,5 mm

Dao Z606

HSS, dao dao động

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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Điều số 5210312

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 71,5 mm

Dao Z607

HSS, dao dao động

Điều số 5210317

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 56 mm

Dao Z608

HSS, dao dao động

Điều số 5210315

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 56 mm

Dao Z609c

HM, dao dao động, được phủ

Điều số 5231373

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 45

Dao Z610

HM, dao dao động

Điều số 5232249

Dao dao phẳng, độ sâu cắt tối đa: 56,5 mm

Dao Z611

HM, dao dao động

Điều số 5232250

Dao dao nhọn, độ sâu cắt tối đa: 56 mm

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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Dao Z701

HM, dao cắt chữ V

Điều số 5222972

Dao cắt chữ V, độ sâu cắt tối đa: 25 mm

Dao ZÜND loại 2

HSS, dao kéo

Điều số 3910302

Dao kéo nhọn, độ sâu cắt tối đa: 2,7/4,9 mm

Dao ZÜND loại 3

HSS, dao kéo

Điều số 3910303

Dao kéo nhọn, độ sâu cắt tối đa: 2,4/7,9 mm

Dao ZÜND loại 6

HSS, dao dao động

Điều số 3910310

Dao kéo nhọn, độ sâu cắt tối đa: 6,5 mm

Shenzhen Oyea Machinery Co., Ltd.
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